



CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÍ 7
CHƢƠNG MỘT – QUANG HỌC
CHỦ ĐỀ 1: NGUỒN SÁNG – VẬT SÁNG – ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG – ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.
1. Nhận biết ánh sáng : Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
2. Điều kiện nhìn thấy một vật :
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.
3. Nguồn sáng và vật sáng : - Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. - Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó (vật được chiếu sáng).
4. Đƣờng truyền của ánh sáng : - Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng. - Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
5. Tia sáng và chùm sáng : - Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng. - Trong thực tế ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều
tia sáng hợp thành. Một chùm sáng hẹp gồm nhiều tia sáng song song có thể coi là một tia sáng. - Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. - Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. - Chùm sáng phân kỳ gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
6. Bóng tối – Bóng nửa tối 
- Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. 
- Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền
tới.
7. Nhận thực – Nguyệt thực :
- Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của
mặt trăng trên Trái Đất.
 - Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.
8. Định luật phản xạ ánh sáng :
 - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 - Góc phản xạ bằng góc tới : i’ = i.
Câu 1: Trong những vật sau nguồn sáng là
A. mặt nước. 	B. mặt trăng. 	C. mảnh giấy trắng. 	D. mặt trời.
Câu 2: Aùnh sáng truyền theo đường thẳng khi ánh sáng
A. truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
B. truyền từ môi trường đồng tính
C. truyền từ môi trường trong suốt		D. truyền từ môi trường trong suốt và đồng tính.
Câu 3: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi
A. trái đất bị mặt trăng che khuất.	 B. không có ánh sáng
C. mặt trăng bị trái đất che khuất. 	D. mặt trời bị trái đất che khuất.
Câu 4: Khi tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400thì độ lớn góc phản xạ có giá trị là
A. i’ = 200.	 B. i’ = 300. 	C. i’ = 400. 	D. i’ = 500
Câu 5: Mắt nhìn thấy một vật khi
A. có các tia sáng từ vật tới mắt. 	C. vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật sáng.
B. vật ấy phải được chiếu sáng. 	D. vật ấy phải là nguồn sáng.
Câu 6: Chọn câu đúng ?
A. Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.		B. Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.
C. Vật được chiếu sáng không phải là nguồn sáng.	D. Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.
Câu 7: Để nhìn thấy một vật :
A. Vật ấy phải được chiếu sáng.		 B. Vật ấy phải là nguồn sáng.
C. Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt. 	D. Vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.
Câu 8: Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt là vì :
A. Vật hoàn toàn không không cho ánh sáng đến mắt ta.	B. Vật không nhận ánh sáng chiếu đến.
C. Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.		D. Có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.
Câu 9: Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng tính thì ánh sáng :
A. Luôn truyền theo đường thẳng.		B. Luôn truyền theo một đường cong.
C. Luôn truyền theo đường gấp khúc.	D. Có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc.
Câu 10: Chùm tia song song là chùm tia gồm
A. Các tia sáng không giao nhau.			B. Các tia sáng gặp nhau ở vô cực.
C. Các tia sáng không hội tụ cũng không phân kì.	D. Các câu A, B và C đều đúng.
Câu 11: Chùm ánh sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là
A. Chùm tia song song. 	B. Chùm tia hội tụ.
C. Chùm tia phân kì. 		D. Không song song, hội tụ cũng như phân kì.
Câu 12 : Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:
A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.		B. Đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.
C. Tia tới và đường pháp tuyến với gương.		D. Tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
Câu 13: Một học sinh đang đọc sách. Hình nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng ?
Câu 14: Hiện tượng nhật thực xảy ra khi
A. Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất. 	B. Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
C. Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. 	D. Mặt Trăng nằm trong vùng tối của Trái Đất.
Câu 15: Trong môi trường nước tinh khiết ánh sáng truyền đi theo đường nào dưới đây ?
A. Đường tròn. 	B.Đường cong.	C. Đường thẳng. 	D.Đường bất kì.
Câu 16: Khi nào mắt ta trông thấy một vật ?
A. Khi vật phát ra ánh sáng. 			B.Khi vật được chiếu sáng.
C.Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.	 	D.Khi có ánh sáng truyền từ vật vào mặt ta.
Câu 17: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bỡi tia phản xạ và pháp tuyến với gương
tại điểm tới có đặc điểm.
A. Lớn hơn góc tới ; 	B . Nhỏ hơn góc tới	C. Bằng góc tới ; 	D .Bằng góc tạo bỡi tia tơi và mặt gương
Câu 18: Nguồn sáng có đặc điểm gì?
A. Tự nó phát ra ánh sáng 		B. Nhận ánh sáng từ vật khác chiếu tới
C. Truyền ánh sáng đến mắt ta 	D. Phản chiếu ánh sáng
Câu 19: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền
A. Theo đường gấp khúc 	B. Theo đường cong	C. Theo đường thẳng D. Theo nhiều đừơng khác nhau
Câu 20: Nguồn sáng có đặc điểm gì?
A. Phản chiếu ánh sáng 	B. Truyền ánh sáng đến mắt ta
C. Tự nó phát ra ánh sáng 	D. Nhận ánh sáng từ vật khác chiếu tới
Câu 21: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền
A. Theo đường cong 	B. Theo đường gấp khúc 	C. Theo đường thẳng	 D. Theo nhiều đừơng khác nhau
Câu 22: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bỡi tia phản xạ và pháp tuyến với gương
tại điểm tới có đặc điểm.
A. Bằng góc tạo bỡi tia tới và mặt gương	 B. Nhỏ hơn góc tới	C. Bằng góc tới 	D. Lớn hơn góc tới
A. Vùng tối.				 B. Vùng nửa tối.
C. Cả vùng tối lẫn vùng nửa tối. 	D. Vùng tối và vùng nửa tối xen kẽ lẫn nhau.
Câu 23: Hiện tượng nhật thực là hiện tượng :
A. Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.
B. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.
C. Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.
D. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.
Câu 24: Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng :
A. Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.
B. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.
C. Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.
D. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.
Câu 25: Khi có nhật thực toàn phần, ở mặt đất, ta thấy
A. Một phần của Mặt Trời chưa bị che khuất.
B. Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn và không nhìn thấy bất kì tia sáng nào của Mặt Trời.
C. Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn và nhìn thấy các tai lửa xung quanh Mặt Trời.
D. Một phần của Mặt Trời bị che khuất và nhìn thấy các tai lửa xung quanh Mặt Trời.
Câu 26: Nội dung nào sau đây không thuộc định luật phản xạ ánh sáng ?
A. Góc phản xạ bằng góc tới.
B. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.
C. Tia phản xạ bằng tia tới.
D. Góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến bằng góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến.
Câu 27: Những vật sau đây vật nào là nguồn sáng:
A. Bảng đen 	B. Ngọn nến đang cháy	C. Ngọn nến 	D. Mặt trăng
Cõu 28: Chỳng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:
A. Các vật không phát ra ánh sáng. 			B. Ánh sáng từ vật không truyền đi.
C. Ánh sáng không truyền đ-ợc đến mắt ta 		D. Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn.
E. Khi đóng kín các vật không sáng.
Cõu 29: Khi đọc sách ng-ời ta th-ờng ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:
A. Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt.	B. Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt
C. Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng		D. Giúp mắt thoải mái khi đọc sách.
E. Các nhận định trên đều đúng.
Cõu 30: Khi đi trong đêm tối ng-ời ta sử dụng đèn pin hoặc đuốc sáng bởi:
A. Khi đ-ợc chiếu lối đi sáng lên.			B. Khi các vật sáng lên ta phân biệt đ-ợc lối đi
C. Nếu không chiếu sáng ta không thể đi đ-ợc.	D. Có thể tránh đ-ợc các vũng n-ớc.
E. Có thể tránh đ-ợc các vật cản.
Cõu 31: Vì sao trên đầu kim v¯ các con số của đồng hồ ngời ta lại sơn “ Dạ quang”? Chọn câu tr°
lời đúng nhất trong các câu sau:
A. Chất dạ quang giúp ta phân biệt giờ một cách dễ dàng .
B. Sơn các chất dạ quang để trang trí cho đồng hồ đẹp.
C. Ban đêm chất dạ quang phát sáng vì thế ta có thể biết giờ.
D. Sơn các chất dạ quang để bảo vệ kim và các con số của đồng hồ.
E. Chất dạ quang có thể hắt sáng tốt làm đồng hồ sáng lên.
Cõu 32: Tại sao trên các dụng cụ đo l-ờng các vạch chỉ thị ng-ời ta lại sơn có màu sắc khác với
dụng cụ là nhằm:
A. Để trang trí các dụng cụ.		B. Để bảo vệ dụng cụ khi sử dụng nhiều
C. Để dễ phân biệt khi đo đạc.	D. Để gây hấp dẫn ng-òi đo đạc.
E. Đê gây chú ý khi tiến hành đo đạc.
Cõu 33: Mắt chỉ nhì thấy vật khi:
A. Khi vật phát ra ánh sáng về các phía.	B. Khi ánh sáng từ vật truyền đi các phía.
C. Khi có ánh sáng truyền đến mắt ta.	D. Khi các vật đ-ợc đốt cháy sáng.
E. Khi có ánh sáng từ vật phát ra thay đổi.
Cõu 34: Chọn từ thích hợp điền khuyết hoàn chỉnh câu sau:
Trong một môi tr-ờng trong suốt (1).... ánh sáng truyền theo.(2)......
A. (1) - không đổi ; (2) - đ-ờng thẳng. 	B. (1) - thay đổi ; (2) - đ-ờng thẳng.
C. (1) - đồng tính ; (2) - đ-ờng thẳng. 	D. (1) - đồng tính ; (2) - một đ-ờng thẳng.
E. (1) - nh- nhau ; (2) - đ-ờng thẳng.
Cõu 35: Hãy chọn câu đúng trong các nhận xét sau:
A. Ánh sáng luôn luôn truyền theo đ-ờng thẳng trong mọi môi tr-ờng.
B. Trong n-ớc ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng.
C. Trong không khí ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng.
D. Ánh sáng truyền từ không khí vào n-ớc luôn truyền theo đ-ờng thẳng.
E. Ánh sáng truyền từ môi tr-ờng trong suốt này sang môi tr-ờng trong suốt khác luôn truyền
theo đ-ờng thẳng.
Cõu 37: Hãy chọn câu đúng nhất trong các nhận xét sau:
A. Ánh sáng luôn truyền theo đ-ờng thẳng trong mọi môi tr-ờng.
B. Trong môi tr-ờng n-ớc ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng.
C. Trong môi tr-ờng không khí ánh sámg truyền theo đ-ờng thẳng.
D. Ánh sáng truyền từ không khí vào n-ớc luôn truyền theo đ-ờng thẳng.
E. Câu B và C đúng
Cõu 38: Dùng một tấm bìa có dùi một lỗ nhỏ đặt chắn sáng tr-ớc một ngọn nến đang cháy và quan
sát ảnh của nó trên màn ta thấy:
A. Ảnh cùng chiều với vật. 	B. Ảnh ng-ợc chiều với vật.
C. Ảnh là một điểm sáng. 	D. Không có ảnh trên màn.
E. Ảnh và vật bằng nhau.
Cõu 39: Chọn câu sai trong các phát biểu sau:
A. Tia sáng luôn tồn tại trong thực tế.			B. Trong thực tế ánh sáng luôn truyền theo chùm sáng.
C. Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành.	D. Chùm sáng luôn đ-ợc giới hạn bởi các tia sáng.
E. Các tia sáng trong chùm song song luôn cùng h-ớng.
Cõu 40: Trong các lớp học, ng-ời ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục
đích:
A. Các vị trí đều đủ độ sáng cần thiết.			B. Học sinh không bị loá khi nhìn lên bảng.
C. Tránh bóng đen và bóng mờ của ng-ời hoặc và tay.	D. Câu A và B đúng .
E. Cả A, B và C đều đúng.
Cõu 41: Một vật chắn sáng đặt tr-ớc một nguồn sáng, khi đó:
A. Phía sau nó là một vùng bóng đen.				B. Phía sau nó là một vùng nửa tối.
C. Phía sau nó là một vùng vừa bóng đen và nửa tối.		D. Phía sau nó là một vùng bóng đen xen kẻ nửa tối.
E. Phía sau nó là một vùng bóng đen và hai vùng nửa tối.
Cõu 42: Khi có hiện t-ợng nhật thực toàn phần xẩy ra ta thấy:
A. Mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời.
B. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.
C. Mặt trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của mặt trời.
D. Một phần mặt trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.
E. Một phần Mặt trời bị che khuất và thấy các tai lửa của mặt trời
Cõu 43: Khi có hiện t-ợng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:
A. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời.
B. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.
C. Mặt trăng bị che khuất và không thấy tia sáng nào của mặt trời.
D. Một phần mặt trăng bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.
E. Một phần Mặt trăng bị che khuất và thấy các tia sáng mặt trời
Cõu 44: Vùng nửa tối là:
A. Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới.
B. Vùng chỉ nhận đ-ợc ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.
C. Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen.
D. Vùng nằm cạnh vâth chắn sáng.
E. Nó chiếm một phần lớn diện tích của bóng đen.
Cõu 45: Một vật chắn sáng đặt tr-ớc một nguồn sáng nhỏ ( nguồn điểm). Phía sau nó sẽ là:
A. Một vùng tối. 			B. Một vùng nửa tối.
C. Một vùng bóng đen 		D. Một vùng tối lẫn nửa tối.
E. Vùng nửa tối và một phần vùng nửa tối.
Cõu 46: Tại một nơi có xẩy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Ng-ời ở đó không nhìn thấy mặt trăng.		B. Ng-ời ở đó chỉ nhìn thấymột phần mặt trăng.
C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng.	D. Ng-ời ở đó không nhìn thấy một phần mặt trời.
E. Ng-ời ở đó không nhìn thấy mặt trănglẫn mặt trời.
Cõu 47: Bóng tối là những nơi:
A. Vùng không gian phía sau vật cản chắn ánh sáng của nguồn sáng.
B. Vùng không gian không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
C. Phần trên màn không nhận đ-ợc ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
D. Những nơi không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới
E. Là những hình ảnh đ-ợc chiếu lên trên màn.
Cõu 48: Ban đêm trong phòng kín, đèn pin được bật sáng, ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin.
Với các lời giải thích khác nhau bạn hãy chọn câu giải thích rõ ràng nhất .
A. Dây tóc đó phát ra ánh sáng.
B. Đèn làm cho trong phòng sáng lên, mắt mới thấy được.
C. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt ta.
D. Dây tóc đèn pin phát ra ánh sáng và có một phần ánh sáng đó truyền đến mắt ta.
Câu 49: Phát biểu nào dưới đây là sai ?
A.Mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ mắt phát ra truyền đến vật.
B. Điều kiện cần (Trước tiên) để mắt nhìn thấy một vật là : Hoặc vật phát ra ánh sáng, hoặc vật
phải được chiếu sáng.
C. Mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta.
D. Điều kiện đủ (Thêm vào) để mắt nhìn thấy một vật là : ánh sáng từ vật phải truyền vào mắt.
Câu 50: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng ?
A. Mặt Trời. 				B. Mặt Trăng.
C. Cục than gỗ đang nóng đỏ. 	D. Ngọn nến đang cháy.
Câu 51: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Ban ngày, ở ngoài phòng tối, mắt..............................................................
A. Là vật chắn sáng.
B. Là nguồn sáng.
C. Không phải là vật sáng.
D. Là vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.
Câu 52: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để kết luận dưới đây là đúng nhất :
Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi...............................................................................
A. Xung quanh ta có ánh sáng. 	B. Ta mở mắt.
C. Có ánh sáng chiếu vào mắt ta.	 D. Không có vật chắn sáng.
Câu 53: Trên bức tường ngăn hai phòng Quang và Dũng có một lỗ thông nhỏ. Ban đêm phòng của
Quang đóng kín, không bật đèn. Trường hợp nào sau đây mắt của Quang nhận biết được có ánh sáng ?
A. Đèn phòng Dũng không được bật sáng.	B. Đèn phòng Dũng sáng, Dũng lấy tờ bìa che kín lỗ nhỏ.
C. Đèn phòng Dũng được bật sáng.	
[bookmark: _GoBack]D. Đèn phòng Dũng sáng, lỗ nhỏ không bị che kín nhưng Quang nhắm kín hai mắt.
Câu 54: Hai chiếc áo trắng và xanh đều bị một vết mực đỏ như nhau. Tại sao lại nhìn thấy vết mực
trên áo trắng rõ hơn trên áo xanh ?
A. Vì áo là những vật được chiếu sáng rồi phản chiếu ánh sáng đó vào mắt ta. Áo màu trắng
phản chiếu ánh sáng mạnh hơn áo màu xanh nên vết mực trên áo màu trắng được mắt ta nhìn thấy
rõ hơn.
B. Vì màu xanh và màu mực khác nhau ít hơn.	C. Vì màu đỏ sẽ nổi hơn trên nền trắng.
D. Vì màu vết mực đỏ đặt trên nền vải sáng hơn.
Câu 55: Mắt ta có thể nhìn thấy vật nếu :
Bạn hãy chọn câu trả lời sai ?
A. Vật phải đủ lớn và cách mắt không quá xa.  	B. Vật phải được chiếu sáng.
C. Vật phát ra ánh sáng.		D. Vật không phát sáng mà cũng không được chiếu sáng.
Câu 56: Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất ? Vật sáng là
A. Những vật phát ra ánh sáng.	B. Những vật mắt nhìn thấy.
C. Những vật được chiếu sáng.	D. Những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
Câu 57: Tìm từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một ......................có................... gọi là tia sáng.
A. Bất kì; mũi tên chỉ hướng. B. Đường thẳng; mũi tên chỉ hướng.
C. Đường ; chiều. D. Đường cong; mũi tên.
Câu 58: Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì :
A. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chắn lại.
B. Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong.
C. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.
D. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.
Câu 59: Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Chùm sáng song song gồm các tia sáng...................trên đường truyền của chúng.
A. Không giao nhau. B. Cắt nhau.
C. Không hướng vào nhau. D. Rời xa nhau.
Câu 60: Chon từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống của kết luận dưới đây :
Trong không khí đường truyền của ánh sáng là đường.......................
A. Cong bất kì. B. Dích dắc răng cưa.
C. Vòng quanh khắp nơi. D. Thẳng.
Câu 61: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng cho nên dùng ống .........ta mới quan sát
thấy bóng đèn.
A. Không trong suốt. B. Thẳng hoặc cong.
C. Rỗng và cong. D. Rỗng và thẳng.
Câu 62: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Trong một môi trường trong suốt ....................... ánh sáng truyền đi theo đường ..........................
A. Tất cả đều đúng. B. Không như nhau; thẳng.
C. Đồng tính; thẳng. D. Đồng tính; cong.
Câu 63: Chon từ, cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống để cho phát biểu dưới đây về định
luật truyền thẳng của ánh sáng là đúng ?
Trong một môi trường .............. …….và .............., ánh sáng truyền đi theo đường ......................
A. Đồng tính ; ở thể lỏng ; thẳng. B. Trong suốt ; ở thể khí ; cong.
C. Trong suốt ; đồng tính ; thẳng. D. Khí ; đồng tính ; nhất định.
Câu 64: Phát biểu nào dưới đây sai ?
A. Trong thực tế có tồn tại một tia sáng riêng lẻ.
B. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.
C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.
D. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng.
Câu 65: Bóng tối là : .......................................................................... Câu nào trên đây là đúng ?
A. Vùng tối sau vật cản.
B. Một phần trên màn chắn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
C. Chỗ không có ánh sáng chiếu tới.
D. Phần có màu đen trên màn.
Câi 66: Địa phương Y có nhật thực một phần khi
Câu trả lời nào trên đây là sai ?
Giáo Trình bài bập Vật lý 7 8 Gv biên soạn : Lê Văn Mỹ ĐT : 0913.540971
A. Ở địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trăng.
B. Địa phương đó bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.
C. Địa phương đó nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một
phần Mặt Trời.
D. Địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trời.
Câu 67: Vật cản sáng (Chắn sáng) là vật............................................................................
Chọn câu sai ?
A. Cản đường truyền đi của ánh sáng. B. Không cho ánh sáng truyền qua.
C. Cho ánh sáng truyền qua. D. Đặt trước mắt người quan sát.
Câu 68: Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi :
A. Địa phương đó đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất. Khi đó
Mặt Trăng và cả địa phương ấy đều không được chiếu sáng.
B. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng.
C. Địa phương đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng.
D. Trái Đất che kín Mặt Trăng
Câu 69: Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi :
A. Địa phương đó đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất. Khi đó
Mặt Trăng và cả địa phương ấy đều không được chiếu sáng.
B. Trái Đất che kín Mặt Trăng.
C. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng.
D. Địa phương đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng.
Câu 70: Vùng bóng tối là vùng : ...............................................................................
A. Nằm trước vật cản.
B. Ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
C. Không được chiếu sáng.
D. Nằm trên màn chắn không được chiếu sáng.
Câu 71: Vật cản sáng (Chắn sáng) là vật................................................................
Chọn câu sai ?
A. Không cho ánh sáng truyền qua. B. Đặt trước mắt người quan sát.
C. Cản đường truyền đi của ánh sáng. D. Cho ánh sáng truyền qua.
Câu 72: Địa phương Y có nhật thực một phần khi Câu trả lời nào trên đây là sai ?
A. Địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trời.
B. Địa phương đó bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.
C. Địa phương đó nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một
phần Mặt Trời.
D. Ở địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trăng.
Câu 73: Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm trên màn chắn sáng.
B. Vùng bóng nửa tối là vùng trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của một phần của nguồn
sáng truyền tới.
C. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm sau vật cản.
D. Vùng bóng nửa tối là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng
truyền tới.
Câu 74: Em hãy nhận ra câu sai trong những câu sau ?
A. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.
B. Ta nhận được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
C. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.
D. Vật sáng cũng là nguồn sáng.
Câu 75: Vì sao ta nhìn thấy một vật ?
A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật. B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D. Vì vật được chiếu sáng.
Câu 76: Chọn phát biểu sai ?
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A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng.
B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng.
C. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng.
D. B và C đều đúng.
Câu 77: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau :
A. Quyển sách. B. Mặt Trời.
C. Bóng đèn bị đứt dây tóc. D. Mặt Trăng.
Câu 78: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng ?
A. Ngọn nến đang cháy. B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
C. Mặt Trời. D. Đèn ống đang sáng.
Câu 79: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây là vật sáng ?
A. Đèn dầu đang cháy. B. Vỏ hộp sữa sáng chói dưới trời nắng.
C. Mặt Trăng. D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 80: Dùng những từ thích hợp đã cho trong ô dưới đây để điền vào chỗ trống ?
Vật được chiếu sáng vật đen hắt lại
Truyền tới mắt ánh sáng vật tự phát ra
Vật sáng không tự phát ra ánh sáng
1. Nhờ có …… mà ta có thể nhìn thấy mọi vật.
2: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng đi vào …ta.
3: Mắt ta chỉ có thể nhìn thấy ……..khi có ánh sáng đi từ vật ………..mắt ta.
4: Những vật ……..ánh sáng gọi là nguồn sáng. Vật không thể phát ra ánh sáng được nhưng có
thể nhận ánh sáng từ một nguồn khác và hắt lại vào mắt ta gọi là …………. Nguồn sáng và các vật
được chiếu sáng gọi chung là …………..
5: Vật màu đen là vật ……………..được và nó cũng không …………ánh sáng chiếu vào nó. Sỡ
dĩ ta nhìn thấy được ……………..vì nó được đặt bên cạnh những vật khác.
Câu 81: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Các hình vẽ dưới đây, hình nào biểu diễn chùm tia hội tụ.
A. Hình (a) B. Hình (b)
C. Hình (c) D. Hình (d).
Câu 82: Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai:
Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên mặt trăng khi trái đất nằm giữa mặt
trăng và mặt trời
A. Đúng B. Sai
Câu 83: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Những hình nào sau đây cho biết ánh sáng xuất phát từ điểm sáng S tới M?
A. Hình (a) B. Hình (b) C. Hình (c).
Câu 84: Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai:
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Vùng nửa tối là vùng không nhận đượoc ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới:
A. Đúng B. Sai
Câu 85: Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai:
Một nguồn sáng điểm ( Nguồn sáng rất nhỏ ) chiếu vào một vật chắn sóng phía sau vật là vùng
bóng tối.
A. Đúng B. Sai
Câu 86: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Nhờ 1 lỗ nhỏ ở giữa tấm bìa dày, ta hứng được ảnh của 1 ngọn đèn đang cháy trên màn. Hỏi kích
thước của ảnh thu được có phụ thuộc khoảng cách giữa màn và lỗ không ? .
A. A. ảnh càng lớn khi màn càng xa lỗ
B. B. ảnh càng lớn khi màn càng gần lỗ
C. C. ảnh càng lớn khi màn cách lỗ một đoạn vừa phải
D. D. ảnh như nhau khi màn ở bất cứ vị trí nào
Câu 87: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Trong môi trường trong suốt và đồng chất, ánh sáng truyền đi theo hướng nào?
A. Đường thẳng B. Đường cong
C. Đường gấp khúc D. Đường chữ chi.
Câu 88: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Quá trình tạo ảnh của vật qua gương phẳng liên quan đến hiện tượng phản xạ ánh sáng vì gương
phẳng hấp thụ ánh sáng tốt
A. Đúng B. Sai
Câu 89: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Cho các hình vẽ sau, hình nào mô tả đúng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng?
A. Hình a. B. Hình b. C. Hình c. D. Cả 3 hình trên.
Câu 90: hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai:
Khi có nhật thực toàn phần ở mặt đất ta thấy mặt trời bị che khuất hoàn toàn
A. Đúng B. Sai
Câu 91: Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án A, B, C hoặc D để trả lời câu hỏi sau:
Thế nào là vùng bóng tối:
A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới
B. là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 92: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào?
A. Khi xung quanh ta có ánh sáng. B. Khi ta mở to mắt.
C. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. D. Khi không có vật chắn sáng.
Câu 93: Nguồn sáng là gì?
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A. Là những vật tự phát ra ánh sáng. B. Là những vật được chiếu sáng.
C. Là những vật sáng. D. Là những vật được nung nóng.
Câu 94: Trường hợp nào dưới đây không phải là vật sáng?
A. Quyển sách đặt trên bàn vào ban ngày. B. Mặt trời.
C. Đôi dép để ngoài hè vào buổi sáng. D. Quần áo phơi ngoài nắng.
Câu 95: Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải
thích nào sau đây là đúng nhất?
A. Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong.
B. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.
C. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rõng lại cong.
D. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chắn lại.
Câu 96: Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường nào?
A. Theo đường vòng. B. Theo đường thẳng.
C. Theo đường dích dắc. D. Theo đường cong bất kì.
Câu 97: Trong các câu sau câu nào sai khi nói về vật chắn sáng?
A. Cản đường truyền đi của ánh sáng. B. Không cho ánh sáng truyền qua.
C. Đặt trước mắt người quan sát. D. Cho ánh sáng truyền qua.
Câu 98: Trong các câu sau câu nào đúng khi nói về bóng tối?
A. Vùng tối sau vật cản.
B. Một phần trên màng chắn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
C. Chỗ không có ánh sáng truyền tới.
D. Phần có màu đen trên màn.
Câu 99: Câu trả lời nào sau đây là đúng khi mô tả vùng bóng nửa tối?
A. Vùng bóng nửa tối là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng
truyền tới.
B. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm sau vật cản.
C. Vùng bóng nửa tối là vùng trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của nguồn sáng truyền tới.
D. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm trên màn chắn sáng.
Câu 100:/ Chọn phương án trả lời chính xác nhất. Góc phản xạ là góc hợp bỡi:
A. Tia phản xạ và mặt gương.
B. Tia phản xạ và pháp tuyến ở gương tại điểm tới.
C. Tia tới và pháp tuyến.
Câu 101: Trong một phòng hoàn toàn đóng kín bằng cửa kính, ta có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng khi
A. ban đêm, bật đèn, có ánh trăng, nhưng nhắm mắt.
B. ban đêm, bật đèn, không có ánh trăng, nhưng mở mắt.
C. ban đêm, không bật đèn, không có ánh trăng, nhưng mở mắt.
D. ban ngày, không bật đèn, mở mắt.
Câu 102: Sở dĩ ta nhìn được mọi vật là vì :
A. Các vật đó tự phát ra ánh sáng và những ánh sáng đó chiếu đến mắt ta.
B. Các vật đó nhận ánh sáng từ các vâth khác chiếu đến nó và phản xạ những ánh sáng đó vào
mắt ta.
C. Các vật đó tự phát ra ánh sáng hoặc được chiếu sáng và hắt lại những ánh sáng đó vào mắt ta.
D. Có ánh sáng truyền vào mắt ta.
Câu 103: Ta không nhìn thấy được một vật vì :
A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng.
B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó
không thể truyền đến mắt ta.
C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng.
D. Các câu trên đều đúng.
Câu 104: Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng
A. 300 km/s. B. 300 km/h. C. 300 000 km/s. D. 300 000 km/h.
Giáo Trình bài bập Vật lý 7 12 Gv biên soạn : Lê Văn Mỹ ĐT : 0913.540971
Câu 105: Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s. Khoảng
cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến
Trái Đất là :
A. 5 s. B. 50 s. C. 500 s. D. 5000 s.
Câu 106: Một cột điện cao 8m có bóng in trên mặt đất là 5m. Một cột cờ trong cùng điều kiện đó
có bóng in trên mặt đất là 8m thì chiều cao của cột cờ là
A. 5 m. B. 8 m. C. 12,8 m. D. 10 m.
Câu 107: Ta không nhìn thấy được một vật là vì :
A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng.
B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó
không thể truyền đến mắt ta.
C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng.
D. Các câu trên đều đúng.
Câu 108: Trong bóng đêm tĩnh mịch ta có thể nhìn thấy được những vật nào sau đây ?
A. Những vì sao bằng nhựa phủ chất dạ quang dán trên trần nhà.
B. Chiếc giường gỗ mà ta đang ngủ.
C. Kim của chiếc đồng hồ có phủ chất dạ quang.
D. Câu A và C đúng.
Câu 109: Chọn câu trả lời sai ?
A. Môi trường trong suốt là môi trường để cho ánh sáng qua gần như hoàn toàn.
B. Môi trường chắn sáng là môi trường không để cho ánh sáng qua.
C. Một môi trường có thể là môi trường trong suốt hay môi trường chắn sáng tuỳ theo cường độ
của chùm sáng tới mạnh hay yếu.
D. Nếu môi trường trong suốt có chứa các chất vẫn có thể thấy vết các tia sáng trong đó.
Câu 110: Trong môi trường ….và …….ánh sáng truyền đi theo các…………
A. Nước, không khí, đường cong. B. Trong suốt, không khí, không đồng tính.
C. Trong suốt, đồng tính, đường thẳng. D. Lỏng, khí, đường thẳng.
Câu 111: Chọn câu trả lời sai ?
A. Trong môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng thì ánh sáng truyền theo khắp mọi
phương với cùng vận tốc.
B. Trong môi trường trong suốt thì tia sáng là đường thẳng.
C. Dùng định luật truyền thẳng của ánh sáng có thể giải thích các hiện tượng nhật thực, nguyệt
thực,..
D. Trong khoảng không gian rộng lớn thì tia sáng không nhất thiết là đường thẳng.
Câu 112: Chọn câu sai ?
A. Tia sáng là đường truyền của ánh sáng. Đường đi của tia sáng giữa hai điểm là đường ngắn
nhất giữa hai điểm đó.
B. Chùm tia phân kì là chùm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. Nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng.
D. Các vật sáng gồm các nguồn sáng và các vật được chiếu sáng.
Câu 113: Chọn câu trả lời đúng ?
A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm.
B. Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng đồng qui tại một điểm.
C. Chùm tia song song là chùm gồm các tia sáng song song coi như phát ra từ vật ở xa.
D. Cả A,B và C đều đúng.
Câu 114: Chọn câu đúng ?
A. Chùm sáng song song gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
B. Chùm sáng càng xa càng loe rộng ra được gọi là chùm phân kì.
C. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn tròn là chùm hội tụ.
D. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn dài là chùm sáng song song.
Câu 115: Theo định luật phản xạ ánh sáng
A. Góc phản xạ bằng góc tới.
B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới.
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C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến.
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 116: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng ?
A. Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất.
B. Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta.
C. Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước.
D. Câu A và B đúng.
Câu 117: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng không truyền theo đường thẳng ?
A. Ánh sáng truyền từ không khí đến gặp một tấm gương phẳng.
B. Ánh sáng truyền từ không khí đến một mặt nước phẳng lặng.
C. Ánh sáng truyền đi trong lớp không khí trên sa mạc.
D. Câu B và C đúng.
Câu 118: Chọn câu sai ?
A. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng hội tụ sẽ gặp nhau tại một điểm.
B. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng song song thì không thể cắt nhau.
C. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng đều xuất phát từ cùng một điểm.
D. Trong chùm sáng phân kì, khoảng cách càng xa nguồn thì chùm sáng càng loe rộng.
Câu 119: Sự xuất hiện các vùng bóng đen và nửa tối được giải thích bằng :
A. Định luật truyền thẳng ánh sáng. B. Định luật phản xạ ánh sáng.
C. Cả hai định luật trên. D. Một định luật khác.
Câu 120: Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ
tạo với tia tới một góc 400. Giá trị của góc tới là :
A. 200. B. 800. C. 400. D. 600.
*Câu 121: Một người nhìn thấy ảnh đỉnh một cột điện trong một vũng nước nhỏ. Người ấy đứng
cách vũng nước 2m và cách chân cột điện là 12m. Mắt người này cách chân là 1,6m. Chiều cao cột
điện đó là :
A. 8m. B. 9,6m. C. 11,2 m. D. 16m.
Câu 122: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng ?
A. Ánh sáng truyền trong môi trường chân không.
B. Ánh sáng truyền đi trong một bản thuỷ tinh trong suốt.
C. Ánh sáng truyền từ bóng đèn đến mắt ta.
D. Ánh sáng truyền từ không khí vào thau nước.
Câu 123: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực ?
A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng mặt trời không đến
được nơi ta đứng.
B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất mặt trời, không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt
đất nơi ta đứng.
C. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
D. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
Câu 124: Hiện tượng Nhật Thực xảy ra khi :
A. Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.
B. Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.
C. Trái Đất không ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng.
D. Câu A và C đúng.
Câu 125: Hiện tượng Nguyệt Thực xảy ra khi :
A. Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.
B. Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.
C. Trái Đất ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng.
D. Câu B và C đúng.
Câu 126: Hiện tượng Nhật thực toàn phần xảy ra khi :
A. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trời và Trái Đất.
B. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trời và Trái Đất.
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C. Ta đứng trong vùng bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
D. Ta đứng trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
Câu 127: Ban đêm trong phòng kín, đèn pin được bật sáng, ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin.
Với các lời giải thích khác nhau bạn hãy chọn câu giải thích rõ ràng nhất .
A. Dây tóc đó phát ra ánh sáng.
B. Đèn làm cho trong phòng sáng lên, mắt mới thấy được.
C. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt ta.
D. Dây tóc đèn pin phát ra ánh sáng và có một phần ánh sáng đó truyền đến mắt ta.
Câu 128: Phát biểu nào dưới đây là sai ?
A. Mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ mắt phát ra truyền đến vật.
B. Điều kiện cần (Trước tiên) để mắt nhìn thấy một vật là : Hoặc vật phát ra ánh sáng, hoặc vật
phải được chiếu sáng.
C. Mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta.
D. Điều kiện đủ (Thêm vào) để mắt nhìn thấy một vật là : ánh sáng từ vật phải truyền vào mắt.
Câu 129: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng ?
A. Mặt Trời. B. Mặt Trăng.
C. Cục than gỗ đang nóng đỏ. D. Ngọn nến đang cháy.
Câu 130: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Ban ngày, ở ngoài phòng tối, mắt.........
A. Là vật chắn sáng.
B. Là nguồn sáng.
C. Không phải là vật sáng.
D. Là vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.
Câu 131: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để kết luận dưới đây là đúng nhất :
Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi...........
A. Xung quanh ta có ánh sáng B. Ta mở mắt.
C. Có ánh sáng chiếu vào mắt ta. D. Không có vật chắn sáng.
Câu 132: Trên bức tường ngăn hai phòng Quang và Dũng có một lỗ thông nhỏ. Ban đêm phòng
của Quang đóng kín, không bật đèn. Trường hợp nào sau đây mắt của Quang nhận biết được có ánh sáng ?
A. Đèn phòng Dũng không được bật sáng.
B. Đèn phòng Dũng sáng, Dũng lấy tờ bìa che kín lỗ nhỏ.
C. Đèn phòng Dũng được bật sáng.
D. Đèn phòng Dũng sáng, lỗ nhỏ không bị che kín nhưng Quang nhắm kín hai mắt.
Câu 133: Hai chiếc áo trắng và xanh đều bị một vết mực đỏ như nhau. Tại sao lại nhìn thấy vết
mực trên áo trắng rõ hơn trên áo xanh ?
A. Vì áo là những vật được chiếu sáng rồi phản chiếu ánh sáng đó vào mắt ta. Áo màu trắng
phản chiếu ánh sáng mạnh hơn áo màu xanh nên vết mực trên áo màu trắng được mắt ta nhìn thấy
rõ hơn.
B. Vì màu xanh và màu mực khác nhau ít hơn.
C. Vì màu đỏ sẽ nổi hơn trên nền trắng.
D. Vì màu vết mực đỏ đặt trên nền vải sáng hơn.
Câu 134: Chọn câu sai ? Mắt ta có thể nhìn thấy vật nếu :
A. Vật phải đủ lớn và cách mắt không quá xa.
B. Vật phải được chiếu sáng.
C. Vật phát ra ánh sáng.
D. Vật không phát sáng mà cũng không được chiếu sáng.
Câu 135: Vật sáng là :
A. Những vật phát ra ánh sáng.
B. Những vật mắt nhìn thấy.
C. Những vật được chiếu sáng.
D. Những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
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Câu 136: Tìm từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một ..................có................gọi là tia sáng.
A. Bất kì; mũi tên chỉ hướng. B. Đường thẳng; mũi tên chỉ hướng.
C. Đường ; chiều. D. Đường cong; mũi tên.
Câu 137: Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì :
A. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chắn lại.
B. Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong.
C. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.
D. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.
Câu 138: Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Chùm sáng song song gồm các tia sáng.........................trên đường truyền của chúng.
A. Không giao nhau. B. Cắt nhau.
C. Không hướng vào nhau. D. Rời xa nhau.
Câu 139: Chon từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống của kết luận dưới đây :
Trong không khí đường truyền của ánh sáng là đường.................
A. Cong bất kì. B. Dích dắc răng cưa.
C. Vòng quanh khắp nơi. D. Thẳng.
Câu 140: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng cho nên dùng ống .........ta mới quan sát
thấy bóng đèn.
A. Không trong suốt. B. Thẳng hoặc cong.
C. Rỗng và cong. D. Rỗng và thẳng.
Câu 141: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
Trong một môi trường trong suốt ........ánh sáng truyền đi theo đường ..........
A. Tất cả đều đúng. B. Không như nhau; thẳng.
C. Đồng tính; thẳng. D. Đồng tính; cong.
Câu 142: Chon từ, cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống để cho phát biểu dưới đây về định
luật truyền thẳng của ánh sáng là đúng.
Trong một môi trường .............. và .............., ánh sáng truyền đi theo đường ..............
A. Đồng tính ; ở thể lỏng ; thẳng. B. Trong suốt ; ở thể khí ; cong.
C. Trong suốt ; đồng tính ; thẳng. D. Khí ; đồng tính ; nhất định.
Câu 143: Phát biểu nào dưới đây sai ?
A. Trong thực tế có tồn tại một tia sáng riêng lẻ.
B. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.
C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.
D. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng.
Câu 144:/Bóng tối là :
A. Vùng tối sau vật cản.
B. Một phần trên màn chắn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
C. Chỗ không có ánh sáng chiếu tới.
D. Phần có màu đen trên màn.
Câu 145:Chọn phát biểu sai ? Địa phương Y có nhật thực một phần khi
A. Ở địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trăng.
B. Địa phương đó bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.
C. Địa phương đó nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một
phần Mặt Trời.
D. Địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trời.
Câu 146: Chọn câu sai ? Vật cản sáng (Chắn sáng) là vật :
A. Cản đường truyền đi của ánh sáng.
B. Không cho ánh sáng truyền qua.
C. Cho ánh sáng truyền qua.
D. Đặt trước mắt người quan sát.
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Câu 147: Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi :
A. Địa phương đó đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất. Khi đó
Mặt Trăng và cả địa phương ấy đều không được chiếu sáng.
B. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng.
C. Địa phương đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng.
D. Trái Đất che kín Mặt Trăng
Câu 148: Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi :
A. Địa phương đó đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất. Khi đó
Mặt Trăng và cả địa phương ấy đều không được chiếu sáng.
B. Trái Đất che kín Mặt Trăng.
C. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng.
D. Địa phương đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng.
Câu 149: Vùng bóng tối là vùng :
A. Nằm trước vật cản.
B. Ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
C. Không được chiếu sáng.
D. Nằm trên màn chắn không được chiếu sáng.
Câu 150: Vật cản sáng (Chắn sáng) là vật.
A. Không cho ánh sáng truyền qua. B. Đặt trước mắt người quan sát.
C. Cản đường truyền đi của ánh sáng. D. Cho ánh sáng truyền qua.
Câu 151: Chọn câu sai ? Địa phương Y có nhật thực một phần khi
A. Địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trời.
B. Địa phương đó bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.
C. Địa phương đó nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một
phần Mặt Trời.
D. Ở địa phương đó chỉ thấy một phần Mặt Trăng.
Câu 152: Hãy chọn câu trả lời đúng ?
A. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm trên màn chắn sáng.
B. Vùng bóng nửa tối là vùng trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của một phần của nguồn
sáng truyền tới.
C. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm sau vật cản.
D. Vùng bóng nửa tối là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng
truyền tới.
Câu 153: Chọn câu đúng:
A. Vật được chiếu sáng là nguồn sáng
B. Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng
C. Vật được chiếu sáng không phải là nguồn sáng
D. Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng
Câu 154: Để nhìn thấy một vật:
A. Vật ấy phải được chiếu sáng
B. Vật ấy phải là nguồn sáng
C. Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt
D. Vật vừa là nguồn sáng vừa là vật sáng
Câu 155: Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí như thủy tinh, ta thấy vật trong suốt là vì:
A. Vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta
B. Vật không nhận ánh sáng chiếu đến
C. Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng
D. Có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra
Câu 156: Điều kiện để mắt nhận biết được ánh sáng là:
A. Mắt nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng chiếu vào mắt
B. Mắt nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng phát ra rất mạnh
C. Mắt nhận biết được ánh sáng vào ban ngày
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D. Mắt nhận biết được ánh sáng khi mắt không đeo kiếng
Câu 157: Phát biểu nào là đúng khi nói về vật sáng và nguồn sáng?
A. Các vật không tự phát ra ánh sáng được gọi là các vật sáng
B. Nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng
C. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng
D. Các phát biểu A, B, C đều đúng
Câu 158: Vật nào dưới đây được xem là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy sáng
B. Mặt trăng
C. Chiếc ô tô
D. Chiếc đàn ghita
Câu 159: Trong những trường hợp sau đây, rường hợp nào mắt ta nhận biết được ánh sáng?
A. Ban đêm trong phòng kín, mở mắt và không bật đèn
B. Ban đêm trong phòng có ngọn nến đang cháy, mắt nhắm
C. Ban ngày trời nắng, mở mắt
D. Ban ngày có Mặt trời, nhắm mắt
Câu 160: Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể nhìn rõ vật?
A. Vật tự phát ra ánh sáng nhưng giữa vật và mắt cách nhau một bức tường xây gạch
B. Vật không phát ra ánh sáng và đặt trong phòng tối
C. Vật tự phát ra ánh sáng, đặt trước mặt người quan sát
D. Vật ra ánh sáng và đặt sau lưng người quan sát
Câu 161: Phát biểu nào sai?
A. Ta nhìn thấy một vật vì: “nhìn thấy mọi vật là chức năng của mắt”
B. Ta nhìn thấy một vật vì vật đặt trước mắt ta
C. Ta nhìn thấy một vật khi vật đó là một vật sáng
D. Các phát biểu A, B, C đều sai
Câu 162: Vì sao ta nhận ra vật đen?
A. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó và nó được đặt
gần những vật khác
B. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng được
C. Vì vật đó không trắng
D. Vì vật đó có tên gọi là “vật đen”
Câu 163: Vào buổi tối các xe ô tô chạy trên đường bật đèn sáng. Ánh sáng do đen pha ô tô có thể
quan sát rõ hơn trong điều kiện nào sau đây?
A. Mùa hè, nhiệt độ cao B. Đường không có nhiều bụi
C. Trời có mưa phùn D. Mùa đông trời lạnh giá.
Câu 164: Quan sát các vì sao lấp lánh vào ban đêm, một số học sinh đưa ra các phát biểu sau:
HS1: Tất cả các vì sao đều là những nguồn sáng
HS2: Tất cả các vì sao đều là những vật sáng
HS3: Chỉ có một số vì sao tự phát sáng mới được gọi là nguồn sáng, các vì sao còn lại chì là
những vật được chiếu sáng.
A. Cả 3 HS đều đúng B. Chỉ có HS1, HS2 đúng
C. Chỉ có HS3 đúng D. Cả 3 HS đều sai
Câu 165: Điền từ thích hợp sau: vật, vật sáng, vật đen, nguồn sáng vào (…) Về mặt quang học,
Mặt trời và các vì sao gọi là các ……………………………… Những vật có thể tự phát ra ánh sáng
hoặc không tự phát ra ánh sáng nhưng nó có thể hắt lại ánh sáng chiếu vào nó gọi là ……………..
Ban đêm ta nhìn thấy trăng sáng, ta nói Trăng là một …………………………
Câu 166: Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng tính thì ánh sáng:
A. Luôn truyền theo đường thẳng
B. Luôn truyền theo một đường cong
C. Luôn truyền theo đường gấp khúc
D. Có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc
Câu 167: Chùm tia song song là chum tia gồm:
Giáo Trình bài bập Vật lý 7 18 Gv biên soạn : Lê Văn Mỹ ĐT : 0913.540971
A. Các tia sáng không giao nhau
B. Các tia sáng gặp nhau ở vô cực
C. Các tia sáng không hội tụ cũng không phân kỳ
D. Các câu A, B, C đều đúng
Câu 168: Chùm ánh sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:
A. Chùm tia song song
B. Chùm tia hội tụ
C. Chùm tia phân kỳ
D. Có thể tạo ra một trong 3 chùm sáng nếu chỉnh đèn hợp lý.
Câu 169: Đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng chất là:
A. Đường gấp khúc
B. Đường cong bất kỳ
C. Đường thẳng
D. Có thể là đường thẳng hoặc đường cong
Câu 170: Vật nào sau đây không cho ánh sáng truyền qua hoàn toàn?
A. Tấm vải
B. Tấm bìa cứng
C. Tấm gỗ
D. Các vật đều không cho ánh sáng truyền qua hoàn toàn
Câu 171: Phát biểu nào sau đây là sai với định nghĩa về chùm sáng song song?
A. Trong chùm sáng song song, các tia sáng không thể xuất phát từ một điểm
B. Trong chùm sáng song song các tia sáng không giao nhau
C. Trong chùm sáng song song các tia sáng luôn song song với nhau
D. Trong chùm sáng song song các tia sáng luôn vuông góc với nhau
Câu 172: Phát biểu nào đúng?
A. Chùm sáng hội tụ và chùm sáng phân kỳ có điểm giống nhau là các tia sáng có giao nhau
B. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng đều cùng xuất phát từ một điểm
C. Trong chùm sáng phân kỳ, các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 173: Vận tốc của ánh sáng trong chân không là:
A. 280.000km/s B. 350.000km/s C. 300.000km/s D. 275.000km/s
Câu 174: Chiếu một chùm ánh sáng hẹp vuông góc vào một tấm bìa cứng, hiện tượng nào sẽ xảy ra?
A. Ánh sáng truyền xuyên qua tấm bìa
B. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường cong
C. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường gấp khúc
D. Ánh sáng không truyền qua được tấm bìa
Câu 175: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng là tia sáng
B. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng là tia sáng
C. Chùm tia sáng gồm vô số các tia sáng hợp thành
D. Có 3 loại chùm tia sáng: chùm hội tụ, chùm phân kỳ, chùm song song
Câu 176: Vì sao người ta thường chọn vị trí cao để đặt Đèn Biển (đèn hải Đăng)?
A. Cho đẹp
B. Làm cho các tàu thuyền có thể nhìn thấy đèn ở khoảng cách từ xa
B. Làm sáng cho khu vực dân cư xung quanh
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 177: Một nguồn sáng điểm chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là:
A. Vùng tối B. Vùng nửa tối
C. Cả vùng tối lẫn vùng nửa tối D. Vùng tối và vùng nửa tối xen kẻ lẫn nhau
Câu 178: Hiện tượng nhật thực là hiện tượng:
A. Hình thành bóng đen trên Trái đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái đất và Mặt trời
B. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái đất và Mặt trời
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C. Hình thành bóng đen trên Trái đất khi Trái đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt trời
D. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Trái đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt trời
Câu 179: Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng:
A. Hình thành bóng đen trên Trái đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái đất và Mặt trời
B. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái đất và Mặt trời
C. Hình thành bóng đen trên Trái đất khi Trái đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt trời
D. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Trái đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt trời
Câu 180: Khi có nhật thực toàn phần, ở mặt đất ta thấy:
A. Một phần của Mặt trời chưa bị che khuất
B. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn và không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào của Mặt trời
C.Mặt trời bị che khuất hoàn toàn và nhìn thấy các tai lửa xung quanh Mặt trời
D. Một phần Mặt trời chưa bị che khuất và nhìn thấy các tai lửa xung quanh mặt trời
Câu 181: Nếu ở một nơi nào đó trên Trái Đất có hiện tượng nhật thực toàn phần thì:
A. Thời điểm xảy ra hiện tượng là ban ngày
B. Người đứng tại nơi đó không nhìn thấy Mặt Trời
C. Nơi đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt trăng
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 182: Nếu ở một nơi nào đó trên Trái Đất có hiện tượng nguyệt thực. Phát biểu nào sai?
A. Thời điểm xảy ra hiện tượng là ban đêm
B. Chỉ có thể xảy ra đúng lúc nửa đêm tức là 0 giờ
C. Người đứng tại nơi đó không nhìn thấy Mặt Trăng
D. Nơi đó nằm trong vùng bóng tối của Trái Đất
Câu 183: Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức
tường, quan sát trên bức tường thấy xuất hiện một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ
hơn. Đó là:
A. Do ánh sáng có thể đi vòng qua kẽ giữa các ngón tay
B. Do ánh sáng truyền theo đường thẳng
C. Do ánh sáng có thể truyền theo đường gấp khúc
D. Do một nguyên nhân khác
Câu 184: Tại sao trong lớp học người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng
một bóng đèn lớn?
A. Để cho lớp học đẹp hơn
B. Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học
C. Để tránh bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài
D. Để học sinh không bị chói mắt
CHỦ ĐỀ 2: GƢƠNG PHẲNG
1. Tính chất ảnh tạo bởi gƣơng phẳng : - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo. - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật; AB = A’B’. - Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau. - Ảnh ảo thì cùng chiều với vật, và không hứng được trên màn chắn, chỉ có thể quan sát được
bằng mắt (thấy được).
2. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi Gƣơng phẳng : - Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo
S’. - Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.
3. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gƣơng phẳng :
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có độ lớn bằng vật và có khoảng cách đến
gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.
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4. Vùng nhìn thấy của gƣơng phẳng :
Vùng nhìn thấy của gương phẳng là vùng mà các điểm nằm trong vùng đó có thể cho hình ảnh ở
trong gương.
Câu 1: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’.
Khoảng cách SS’ lúc này là
A.5cm. B.10cm. C.15cm. D. 20cm.
Câu 2: Chiếu một tia sáng tới lên một gương phẳng ta thu được tia phản xạ hợp với tia tới một góc 800 vậy góc phản xạ là:
A. 200. B. 600. C. 400. D. 800.
Câu 3: Chiếu một tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 600 cần đặt một gương phẳng như thế
nào so với phương thẳng đứng để thu được tia phản xạ thẳng đứng hướng xuống.
A. 150. B. 300. C. 600. D. 900.
Câu 4: Ảnh của một vật tạo bỡi gương phẳng có tính chất sau:
A. Là ảnh ảo bằng vật B. Là ảnh ảo nhỏ hơn vật
C. Là ảnh thật bằng vật. D. Là ảnh ảo lớn hơn vật.
Câu 5: Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?
A. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta.
B. Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quaylại chiếu sáng vật.
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương,phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta.
D. Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.
Câu 6: Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?
A. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta.
B. Vì mắt ta chiếu ra những tia sángđến gương rồi quaylại chiếu sáng cật.
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương,phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta.
D. Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.
Câu 7: Ảnh của một vật tạo bỡi gương phẳng có tính chất sau:
A. Là ảnh thật bằng vật. B. Là ảnh ảo lớn hơn vật.
C. Là ảnh ảo bằng va D. Là ảnh ảo nhỏ hơn vật
Câu 8: Nhận xét nào dưới đây là sai khi so sánh tác dụng của gương phẳng với một tấm kính
phẳng?
A. Nhìn vào gương phẳng ta không thể thấy được các vật ở phía sau của gương.
B. Nhìn vào tấm kính ta thấy được vật ở phía sau nó.
C. Gương phẳng và tấm kính phẳng đều tạo được ảnh của vật đặt trước chúng.
D. Ta không thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính.
Câu 9: Lấy hai viên phấn giống hệt nhau, một viên đặt trước gương phẳng, viên kia đặt trước tấm
kính phẳng. Dưới đây là các nhận xét sau khi qua sát hai ảnh, hỏi nhận xét nào sai?
A. Ảnh do gương phẳng tạo ra sáng hơn, nhìn rõ hơn.
B. Hai ảnh có kích thước khác nhau.
C. Ảnh do tấm kính phẳng tạo ra mờ hơn.
D. Kích thước hai ảnh bằng nhau, tấm kính phẳng cũng là một gương phẳng.
Câu 10: Ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S' của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không
hứng được ảnh trên màn vì:
A. Ảnh ảo là nguồn sáng.
B. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.
C. Chùm tia phản xạ là chùm tia phân kì không hội tụ trên màn.
D. Ảnh ảo là vật sáng.
Câu 11: Nhận xét nào dưới đây về tác dụng của một tấm kính phẳng là sai?
A. Không tạo được ảnh của vật đặt trước nó (3).
B. Cho ta nhìn thấy các vật ở phía bên kia tấm kính (2).
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C. Tạo ra ảnh của một vật đặt trước nó (1).
D. Có cả hai tác dụng (1) và (2).
Câu 12: Để biết sự tồn tại (có thật) của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra người ta dùng các cách sau
đây: Hãy chọn câu trả lời sai ?
A. Dùng màn chắn để hứng.
B. Dùng mắt nhìn vào gương ta thấy ảnh ảo.
C. Dùng máy quay phim.
D. Dùng máy ảnh để chụp hình ảnh của nó.
Câu 13: Đặt một viên phấn trước một gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học
sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng?
A. Kích thước của ảnh khác kích thước của vật.
B. Ảnh lớn hơn vật.
C. Ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn.
D. Viên phấn lớn hơn ảnh của nó.
Câu 14: Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A,B,C hoặc D để trả lời câu hỏi sau:
Vật nào sau đây có thể xem là gương phẳng?
A. Trang giấy trắng B. Một tấm kim loại phẳng được đánh bong
C. Giấy bong mờ D. Kính đeo mắt
Câu 15: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Để vẽ ảnh của một vật sáng dạng một đoạn thẳng AB tạo bởi gương phẳng ta sẽ
A. Vẽ ảnh A của điểm A.
B. Vẽ ảnh B của điểm B.
C. Vẽ ảnh A của điểm A và B của điểm B.
D. Vẽ ảnh A của điểm A và B của điểm B sau đó nối A với B..
Câu 16: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Đặt một gương phẳng trước mặt, từ từ đưa gương ra xa mắt. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ
A. tăng lên. B. giảm đi.
C. giữ nguyên không đổi. D. lúc tăng lúc giảm.
Câu 17: Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A,B,C hoặc D để trả lời câu hỏi sau:
Ảnh của vật qua gương phẳng:
A. Luôn nhỏ hơn vật B. Luôn lớn hơn vật
C. Luôn bằng vật D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật
Câu 18: Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định lời phát biểu sau đây là đúng hay là sai? Khi chiếu một tia sang đến gương phẳng tia sang sẽ bj phản xạ trở lại theo hướng cũ vì gương
phẳng là phần mặt phẳng phản xa ánh sáng chiếu tới nó.
A. Sai B. Đúng
Câu 19: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S. Xác định khoảng cách SS’?
A. SS = 25cm. B. SS = 20cm. C. SS = 50cm. D. SS = 40cm.
Câu 20: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Đặt một vật trước gương phẳng rồi quan sát ảnh của vật đó. Có các nhận định sau. Chọn nhận định
đúng?
A. Vật đó cho ảnh hứng được trên màn chắn.
B. Vật đó cho ảnh nhỏ hơn vật, không hứng được trên màn.
C. Vật đó cho ảnh ảo lớn bằng vật.
D. Vật đó cho ảnh thật lớn bằng vật.
Câu 21: Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A,B,C hoặc D để trả lời câu hỏi sau:
Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?
A. Gương soi mặt
B. Tờ giấy phủ bạc được đánh nhẵn bong
C. Miếng kim loại phẳng được làm bằng thép không rỉ
D. Tấm kim loại phẳng được quét sơn trắng
Câu 22: Các tính chất mà ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có là:
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A. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương
B. ảnh nhỏ hơn vật
C. ảnh ảo
D. ảnh bằng vật
Câu 23: Khi đứng trước gương phẳng ta thấy ảnh của mình ở trong gương.Hỏi phát biểu nào dưới
đây sai?
A. Ảnh của ta tạo bỡi gương phẳng không thể sờ được.
B. Ta không thể hứng được ảnh của mình trên màn chắn.
C. Nhìn vào gương ta thấy được ảnh của một vật trước gương.
D. Ảnh của ta tạo bỡi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn.
Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo.
B. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo.
C. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng có thể trực tiếp sờ được.
D. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng là một nguồn sáng.
Câu 25: Hai vật A, B có chiều cao như nhau , A đặt trước gương phẳng, B đặt trước tấm kính. So
sánh độ cao của hai ảnh A’ và B’ ?
A. Ảnh A’cao hơn ảnh B’ . B. Ảnh B’ cao hơn ảnh A’.
C. Hai ảnh cao bằng nhau. D. Không xác định được.
Câu 26: Ảnh của một vật tạo bỡi gương phẳng là gì?
A. Là hình của vật đó mà mắt ta thấy trong gương.
B. Là hình của vật đó ở sau gương.
C. Bóng của vật đó xuất hiện ở trong gương.
D. Bóng của vật đó.
Câu 27: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.
C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật.
Câu 28: Khi soi gương, ta thấy :
A. Ảnh thật ở sau gương. B. Ảnh ảo ở sau gương.
C. Ảnh thật ở trước gương. D. Ảnh ảo ở trước gương.
Câu 29: Chiếu một tia sáng tới bề mặt một gương phẳng dưới góc tới i ta thu được :
A. Một tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua mặt gương, góc
phản xạ i’ = i.
B. Một tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua pháp tuyến của
mặt gương tại điểm tới , góc phản xạ i’ = i.
C. Một tia phản xạ vuông góc với tia tới.
D. Tia phản xạ và tia tới nằm trong mặt phẳng gương.
Câu 30: Chọn câu sai ? Ảnh của một vật qua một gương phẳng có tính chất :
A. Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến ảnh.
B. Độ cao của vật bằng độ cao của ảnh.
C. Kích thước của vật bằng kích thước của ảnh.
D. Ảnh và vật luôn luôn cùng chiều nhau.
Câu 31: Nếu chiếu một chùm sáng phân kì vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau ?
A. Song song. B. Phân kì.
C. Hội tụ. D. Không có chùm phản xạ trở lại.
Câu 32: Chọn câu sai ?
A. Chỉ những vật nằm trong vùng nhìn thấy của gương mới có thể cho ảnh trong gương.
B. Gương càng lớn bề rộng của vùng nhìn thấy càng lớn.
C. Càng đẩy gương ra xa bề rộng vùng nhìn thấy của gương càng nhỏ.
Giáo Trình bài bập Vật lý 7 
Gv biên soạn : Lê Văn Mỹ ĐT : 0913.540971 23
D. Một số vật nằm ngoài vùng nhìn thấy của gương cũng cho ảnh trong gương. Nếu người quan sát đứng ở một vị trí thích hợp thì có thể nhìn thấy được ảnh đó.
Câu 33: Nhận xét nào dưới đây là sai khi so sánh tác dụng của gương phẳng với một tấm kính
phẳng?
A. Nhìn vào gương phẳng ta không thể thấy được các vật ở phía sau của gương.
B. Nhìn vào tấm kính ta thấy được vật ở phía sau nó.
C. Gương phẳng và tấm kính phẳng đều tạo được ảnh của vật đặt trước chúng.
D. Ta không thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính.
Câu 34: Lấy hai viên phấn giống hệt nhau, một viên đặt trước gương phẳng, viên kia đặt trước tấm
kính phẳng. Dưới đây là các nhận xét sau khi qua sát hai ảnh, hỏi nhận xét nào sai?
A. Ảnh do gương phẳng tạo ra sáng hơn, nhìn rõ hơn.
B. Hai ảnh có kích thước khác nhau.
C. Ảnh do tấm kính phẳng tạo ra mờ hơn.
D. Kích thước hai ảnh bằng nhau, tấm kính phẳng cũng là một gương phẳng.
Câu 35: Ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S' của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không
hứng được ảnh trên màn vì:
A. Ảnh ảo là nguồn sáng.
B. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.
C. Chùm tia phản xạ là chùm tia phân kì không hội tụ trên màn.
D. Ảnh ảo là vật sáng.
Câu 36: Nhận xét nào dưới đây về tác dụng của một tấm kính phẳng là sai?
A. Không tạo được ảnh của vật đặt trước nó (3).
B. Cho ta nhìn thấy các vật ở phía bên kia tấm kính (2).
C. Tạo ra ảnh của một vật đặt trước nó (1).
D. Có cả hai tác dụng (1) và (2).
Câu 37: Chọn câu sai ? Để biết sự tồn tại (có thật) của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra người ta dùng
các cách sau đây:
A. Dùng màn chắn để hứng. B. Dùng mắt nhìn vào gương ta thấy ảnh ảo.
C. Dùng máy quay phim. D. Dùng máy ảnh để chụp hình ảnh của nó.
Câu 38: Nội dung nào sau đây không thuộc định luật phản xạ ánh sáng?
A. Góc phản xạ bằng góc tới
B. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới
C. Tia phản xạ bằng tia tới
D. Góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến bằng góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến.
Câu 39: Phát biểu nào đúng?
A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới
B. Tia phản xạ, tia tới, và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt
phẳng
C.Mặt phẳng chức tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng chứa tia phản xạ
D. Các câu trên đều đúng.
Câu 40: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 300 thì tia phản xạ hợp với pháp
tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu?
A. i’ = 600. B. i’ = 450. C. i’ = 300. D. 150.
Câu 41: Mặt phẳng nào được xem là gương phẳng?
A. Mặt kính B. Mặt tấm kim loại nhẵn bóng
C. Mặt nước phẳng lặng D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 42: Vật nào sau đây có thể xem là gương phẳng?
A. Trang giấy trắng B. Giấy bóng mờ
C. Kính đeo mắt D. Tấm kim loại phẳng được đánh bóng
Câu 43: Với điều kiện nào thì mặt phẳng được xem là gương phẳng?
A. Mặt rất phẳng
B. Bề mặt nhẵn bóng, phản xạ tốt ánh sáng chiếu đến nó
C. Bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng chiếu đến nó
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D. Bề mặt vừa có thể phản xạ vừa có thể hấp thụ ánh sáng chiếu đến nó
Câu 44: Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?
A. Gương soi mặt
B. Tờ giấy phủ bạc được đánh nhẵn bóng
C. Miếng kim loại phẳng làm bằng thép không rỉ (inox)
D. Tấm kim loại phẳng được quét sơn trắng
Câu 45: Ảnh của vật qua gương phẳng:
A. Luôn nhỏ hơn vật
B. Luôn lớn hơn vật
C. Luôn bằng vật
D. Có thẩ lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật tùy vào vật ở xa hay gần
Câu 46: Phát biểu nào đúng?
A. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo vì vậy ta không nhìn thấy được ảnh này
B. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo vì vậy ta không thể dùng máy ảnh để chụp ảnh này
C. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo vì vậy ta có thể nhìn thấy và chụp được ảnh này
D. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh thật vì vậy ta nhìn thấy được ảnh này
Câu 47: Chiếu một chùm sáng song song vào gương phẳng, chùm phản xạ là:
A. Chùm sáng song song
B. Chùm sáng phân kỳ
C. Chùm sáng hội tụ
D. Có thể là chùm hội tụ, phân kỳ hay song song tùy vào cách đặt gương
Câu 48: Khi đứng trước gương soi, nếu ta giơ tay phải lên thì ảnh của mình trong gương lại giơ tay
trái lên. Đó là vì:
A. Ảnh của vật qua gương là ảnh ảo
B. Ảnh và vật có kích thước bằng nhau
C. Ảnh và vật đối xứng với nhau qua gương
D. Ảnh và vật không giống nhau
Câu 49: Khi nhìn vào vũng nước, một học sinh thấy ảnh của một cột điện ở xa. Vì sao?
A. Vì mặt nước đóng vai trò là một gương phẳng
B. Vì mặt nước có thể hấp thụ ánh sáng
C. Vì mặt nước có thể truyền được hình ảnh
D. Vì mặt nước có thể tạo ảnh của các vật bằng hiện tượng phản xạ ánh sáng
Câu 50: Trong trường hợp nào tia phản xạ trùng với tia tới?
A. Tia tới hợp với mặt gương một góc 45o
B. Tia tới vuông góc với mặt gương
C. Tia tới song song với mặt gương
D. Khi góc tới bằng 90o
Câu 51: Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến sự phản xạ ánh sáng?
A. Ô tô chuyển động trên đường
B. Nhìn lên bảng nhẵn học sinh thường bị chói mắt
C. Người bị cận thị đọc sách phải đeo kiếng
D. Người họa sĩ vẽ tranh trên tấm vải
Câu 52: Phát biểu nào đúng?
A. Ảnh và vật luôn nằm về hai phía đối với gương phẳng
B. Ảnh của vật không thể hứng được trên màn
C. Ảnh và vật luôn đối xứng nhau qua gương phẳng
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 53: Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn là :
A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. Ảnh thật, cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương.
C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương.
D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.
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Câu 54: Nếu dùng một cái đèn pin chiếu một chùm sáng song song vào gương phẳng thì chùm
sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau ?
A. Song song. B. Phân kỳ.
C. Hội tụ. D. Không có chùm sáng phản xạ lại.
Câu 55: Chọn câu trả lời sai ?
A. Gương phẳng là phần mặt phẳng nhẵn phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới.
B. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ cũng hội tụ.
C. Chùm tia tới gương phẳng là chùm phân kỳ thì chùm phản xạ cũng phân kỳ.
D. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ phân kỳ và ngược lại.
CHỦ ĐỀ 3: GƢƠNG CẦU LỒI
1. Ảnh của một vật tạo bởi gƣơng cầu lồi
- Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. - Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
2. Vùng nhìn thấy của gƣơng cầu lồi
- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích
thước. - Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn nhất, lớn hơn cả gương phẳng, gương cầu lõm.
Câu 1: Aûnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có đặc điểm là
A. lớn hơn vật. B. bằng vật. C. nhỏ hơn vật. D. gấp đôi vật.
Câu 2: Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ
A. giảm dần. B.vừa tăng vừa giảm. C.không thay đổi. D. Tăng dần
Câu 3: Aûnh ảo của một vật tạo bỡi gương cầu lồi.
A. Lớn hơn vật B . Gấp đôi vật C. Bằng vật D. Nhỏ hơn vật
Câu 4: Ảnh ảo của một vật tạo bỡi gương cầu lồi
A. Lớn hơn vật . B. Bằng vật.
C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật
Câu 5: Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:
A. Nhìn thẳng vào vật.
B. Nhìn vào gương.
C. Ở phía trước gương.
D. Nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt.
Câu 6: Mắt ta nhìn vào gương cầu lồi thấy ảnh S' của một điểm sáng S, vì:
Chọn câu trả lời sai ?
A. Ảnh ảo S' cũng chính là một vật sáng.
B. Chùm tia phản xạ truyền vào mắt ta là chùm sáng phân kì coi như xuất phát từ S'.
C. Điểm sáng S phát ra chùm sáng phân kì chiếu vào gương. Chùm phản xạ chiếu vào mắt ta
cũng là chùm sáng phân kì nên mắt có cảm giác chùm sáng này được phát ra từ ảnh ảo S'.
D. Chùm sáng chiếu vào mắt ta mặc dù không trực tiếp xuất phát từ ảnh S' nhưng đối với mắt nó
cũng có tác dụng như một điểm sáng đặt tại S' nếu không có gương nên mắt thấy ảnh S'.
Câu 7: Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi.
Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.
B. Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.
C. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.
D. Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.
Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ..............................................
A. Ảnh ảo, hứng được trên màn chắn. B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
C. Một vật sáng. D. Ảnh ảo mắt không thấy được.
Câu 9: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của kết luận sau đây:
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Nhìn vào gương cầu lồi ta quan sát được một vùng ............ so với khi nhìn vào gương phẳng có
cùng bề rộng, cùng khoảng cách tới mắt.
A. Lớn hơn. B. Bằng nhau.
C. Khác đi. D. Nhỏ hơn.
Câu 10: Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:
A. Ảnh của các vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn.
B. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn.
C. Nhìn rõ hơn.
D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn
Câu 11: Nhờ có pha đèn, mà đèn pin (đèn ô tô, xe máy) có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn sáng rõ vì
A. Pha đèn có tác dụng như một gương cầu lõm.
B. Pha đèn tạo ra chùm sáng song song.
C. Đèn nằm ở vị trí thích hợp nên pha đèn có tác dụng tập trung chùm sáng phân kì từ đèn chiếu
ra phía sau và biến đổi chùm sáng đó thành một chùm phản xạ song song chiếu thẳng ra phía trước.
D. Pha đèn có tác dụng hắt ánh sáng ra phía trước.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về gương cầu lồi?
A. Không hứng được trên màn, bằng vật
B. Hứng được trên màn, bằng vật
C. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
D. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
D. Tia phản xạ và tia tới.
Câu 13: Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt như thế nào?
A. Là mặt ngoài của một phần mặt cầu. B. Là mặt trong của một phần mặt cầu.
C. Là mặt cong. D. Là mặt lồi.
Câu 14: Ảnh của một vật tạo bỡi gương cầu lồi là gì?
A. Là ảnh ảo mắt không thấy được. B. Là ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.
C. Là ảnh ảo, không được trên màn chắn. D. Là một ảnh không thấy được.
Câu 15: Các tính chất nào kể sau đây là tính chất của ảnh một vật tạo bởi gương cầu lồi.
A. ảo, nhỏ hơn vật
B. ảo, có thể to hay nhỏ hơn tuỳ theo vị trí đặt vật
C. ảo, to hơn vật.
D. ảo, bằng vật
Câu 16: Các tính chất mà chỉ ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi mới có là:
A. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương
B. ảnh nhỏ hơn vật
C. ảnh ảo
D. ảnh bằng vật
Câu 17: Có một gương cầu. Để nhận ra gương cầu đó là lồi ta làm theo cách nào dưới đây.
A. Sờ bằng tay gương xem xó lồi không.
B. So sánh ảnh với vật xem ảnh có nhỏ hơn vật không.
C. So sánh ảnh với vật xem ảnh có lớn hơn vật không.
D. Nhìn nghiêm xem mặt gương có cong không
Câu 18: Các tính chất mà ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều có là
A. ảnh ảo và bằng vật B. ảo ảnh
C. ảnh ảo và lớn hơn vật D. ảnh ảo và nhỏ hơn vật
Câu 19: Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa ?
A .Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn
B . Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song
C. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa
D. Vì gương hắt ánh sáng trở lại.
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Câu 20: Đặt một viên phấn trước một gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học
sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng?
A. Kích thước của ảnh khác kích thước của vật.
B. Ảnh lớn hơn vật.
C. Ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn.
D. Viên phấn lớn hơn ảnh của nó.
Câu 21: Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:
A. Nhìn thẳng vào vật.
B. Nhìn vào gương.
C. Ở phía trước gương.
D. Nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt.
Câu 22: Chọn câu sai ? Mắt ta nhìn vào gương cầu lồi thấy ảnh S' của một điểm sáng S, vì:
A. Ảnh ảo S' cũng chính là một vật sáng.
B. Chùm tia phản xạ truyền vào mắt ta là chùm sáng phân kì coi như xuất phát từ S'.
C. Điểm sáng S phát ra chùm sáng phân kì chiếu vào gương. Chùm phản xạ chiếu vào mắt ta
cũng là chùm sáng phân kì nên mắt có cảm giác chùm sáng này được phát ra từ ảnh ảo S'.
D. Chùm sáng chiếu vào mắt ta mặc dù không trực tiếp xuất phát từ ảnh S' nhưng đối với mắt nó
cũng có tác dụng như một điểm sáng đặt tại S' nếu không có gương nên mắt thấy ảnh S'.
Câu 23: Phát biểu nào dưới đây sai? Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi.
A. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.
B. Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.
C. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.
D. Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.
Câu 24: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
A. Ảnh ảo, hứng được trên màn chắn. B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
C. Một vật sáng. D. Ảnh ảo mắt không thấy được.
Câu 25: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của kết luận sau đây:
Nhìn vào gương cầu lồi ta quan sát được một vùng ............ so với khi nhìn vào gương phẳng có
cùng bề rộng, cùng khoảng cách tới mắt.
A. Lớn hơn. B. Bằng nhau. C. Khác đi. D. Nhỏ hơn.
Câu 26: Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:
A. Ảnh của các vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn.
B. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn.
C. Nhìn rõ hơn.
D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn
Câu 27: Gương cầu lồi là:
A. Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi
B. Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lỏm
C. Mặt cấu lồi trong suốt
D. Mặt cầu lồi hấp thụ ánh sáng tốt
Câu 28: Hình dạng của mặt cầu lồi là:
A. Mặt gương cấu lồi là một phần mặt phía trong của quả cầu rỗng
B. Mặt của gương cầu lồi có dạng hơi lồi ra
C. Mặt của gương cầu lồi có dạng cong
D. Mặt của gương cầu lồi là một phần phía ngoài của quả cầu
Câu 29: Vật nào sau đây là gương cầu lồi?
A. Kiếng chiếu hậu của ô tô B. Gương đặt ở các đoạn đường gấp khúc
C. Mặt dưới của cái thìa bằng inox D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 30: Nếu nhìn vào gương thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận:
A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi
C. Gương cầu lõm D. Câu A hoặc B
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Câu 31: Vật nào sau đây có thể xem gần đúng là một gương cầu lồi?
A. Mặt ngoài chiếc cốc tráng bạc B. Chóa đèn pin
C. Mặt trong của chiếc nồi D. Đáy của chậu nhựa
Câu 32: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (...):
a) Đặt một vật .............. một gương cầu lồi và nhìn vào gương, ta thấy ................. của vật. Ảnh
này ............... hứng được trên màn nên gọi là .................
b) Ảnh của một vật qua gương cầu luôn .................... chiều với vật và có kích thước ....................
vật.
c) Khi đứng trước một ............................. ta thấy ................. của mình trong ..............., ảnh này
là .................. vì ta không thể ................... được trên ............................
d) Vật và ảnh của nó qua gương luôn đối xứng nhau qua gương. Khi vật ..................................
gương thì ảnh cũng tiến ra xa gương và ngược lại, khi vật tiến lại gần gương thì ảnh cũng tiến lại ..................................
Câu 33: Nếu tia tới có đường kéo dài đi qua tâm C của gương cầu lồi thì tia phản xạ:
A. Song song với trục chính B. Trùng với tia tới
C. Đi qua tiêu điểm F D. Đối xứng với tia tới qua trục chính
Câu 34: Nếu tia tới song với trục chính của gương cầu lồi thì tia phản xạ:
A. Song song với trục chính B. Trùng với tia tới
C. Đi qua tiêu điểm F D. Đối xứng với tia tới qua trục chính
Câu 35: Nếu tia tới đi qua đỉnh O của gương cầu lồi thì tia phản xạ
A. Song song với trục chính B. Trùng với tia tới
C. Đi qua tiêu điểm F D. Đối xứng với tia tới qua trục chính
Câu 36: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi?
A. Một chùm tia sáng song song khi đến gặp gương cầu lồi bị phản xạ, chùm tia phản xạ cũng là
chùm song song
B. Một tia sáng khi đến gặp gương cầu lồi sẽ bị phản xạ nhưng không tuân theo định luật phản
xạ ánh sáng vì định luật phản xạ ánh sáng chỉ đúng cho trường hợp gương phẳng mà thôi
C. Một tia sáng đến gương cầu lồi theo phương vuông góc với mặt gương thì không bị phản xạ,
vì lúc đó ta không nhìn thấy tia sáng phản xạ
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 37: Phát biểu nào sai về ảnh của một điểm sáng trong gương cầu lồi?
A. Ảnh của một điểm sáng cũng là một điểm sáng và có thể hứng được trên màn ảnh
B. Ảnh của một điểm sáng không bao giờ nằm cùng một phía với điểm sáng đó đối với gương
C. Ảnh của một điểm sáng luôn nằm gần với trục chính hơn so với điểm sáng đó
D.Ảnh của một điểm sáng không thu được trên màn, nhưng nhìn vào gương ta có thể thấy ảnh
đó.
CHỦ ĐỀ 4: GƢƠNG CẦU LÕM - Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm - Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh ảo, hoặc ảnh thật. Ảnh ảo tạo bởi gương
cầu lõm lớn hơn vật. - Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ
hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành một chùm tia
phản xạ song song.
Câu 1 : Một trong những ứng dụng của gương cầu lõm là
A.dùng làm gương soi trong nhà. B. dùng làm thiết bị nung nóng.
C. dùng làm gương chiếu hậu. D. dùng làm gương cứu hộ.
Câu 2: Tác dụng của gương cầu lõm là:
Chọn câu trả lời sai ?
A. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ là chùm phân kì.
B. Biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
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C. Tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật.
D. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.
Câu 3: Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ô tô, xe máy vì:
A. Gương cầ lõm hội tụ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào người lái xe.
B. Gương cầu lõm chỉ tạo ra ảnh ảo đối với những vật ở gần gương.
C. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
D. Vùng quan sát được trong gương cầu lõm nhỏ hơn so với gương cầu lồi.
Câu 4: Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Chiếu một chùm tia sáng song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ là ...
A. Chùm sáng song song.
B. Chùm sáng phân kì.
C. Chùm sáng hội tụ, điểm hội tụ này ở trước gương.
D. Chùm sáng gồm các tia sáng trực tiếp giao nhau tại một điểm.
Câu 5: Ảnh của ngọn nến đang cháy quan sát được trong gương cầu lõm có chiều như thế nào?
A. Ảnh cùng chiều với chiều của ngọn nến (3). 
B. Ảnh ngược chiều với chiều của ngọn nến (2).
C. (1) và (2) đúng. 
D. Ảnh không cùng chiều với chiều của ngọn nến (1).
Câu 6: Sau khi quan sát ảnh của một vật nhìn thấy trong gương cầu lõm, bốn học sinh có bốn kết
luận sau đây:
A. Kích thước ảnh trong gương cầu lõm khác với kích thước vật.
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lõm bằng vật.
C. Ảnh ảo do gương lõm tạo ra nhỏ hơn vật.
D. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
Câu 7: Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Một điểm sáng S dịch chuyển trước một gương cầu lõm. Khi điểm sáng ................... thì chùm tia
phản xạ là một chùm sáng song song.
A. Ở một vị trí thích hợp. B. Ở xa gương.
C. Tâm của gương. D. Gần gương.
Câu 8: Gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh :
A. Thật.
B. Ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương, ảnh thật khi vật ở xa gương.
C. Hứng được trên màn chắn.
D. Ảo, lớn hơn vật.
Câu 9: Câu nào sau đây sai khi nói về tác dụng của gương cầu lõm?
A. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.
B. Biến đổi một chùm tia tới phân kì thách hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
C. Tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật.
D. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ là chùm phân kì.
Câu 10: Để quan sát ảnh của một vật tạo bỡi gương cầu lõm thì mắt ta đặt ở đâu?
A. Trước mặt phản xạ và nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt.
B. Ở đâu cũng được nhưng phải nhìn vào mặt phản xạ của gương.
C. Ở trước gương và nhìn vào vật.
D. Ở trước gương.
Câu 11: Sau khi quan sát ảnh của một vật nhìn thấy trong gương cầu lõm, bốn học sinh có bốn kết
luận sau đây. Hỏi kết luận nào là đúng nhất?
A. ảnh ảo tạo bỡi gương cầu lõm lớn hơn vật.
B. ảnh nhìn thấy trong gương cầu lõm bằng vật.
C. ảnh ảo do gương cầu lõm tạo ra nhỏ hơn vật.
D. Kích thước ảnh trong gương cầu lõm khác với kích thước vật.
Câu 12: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Phát biểu nào đúng khi nói về gương cầu lõm
A. Mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu.
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B. Mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu.
C. Mặt phản xạ là một mặt phẳng.
D. Mặt phản xạ là một mặt cong.
Câu 13: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. Hứng được trên màn, bằng vật
D. Ảnh ảo, lớn hơn vật.
Câu 14: Haỹ lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi lõm có tính chất gì ?
A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật B. Ảnh thật nhỏ hơn vật
C. Ảnh ảo lớn hơn vật. D. Ảnh thật lớn hơn vật
Câu 15: Nhờ có pha đèn, mà đèn pin (đèn ô tô, xe máy) có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn sáng rõ vì:
A. Pha đèn có tác dụng như một gương cầu lõm.
B. Pha đèn tạo ra chùm sáng song song.
C. Đèn nằm ở vị trí thích hợp nên pha đèn có tác dụng tập trung chùm sáng phân kì từ đèn chiếu
ra phía sau và biến đổi chùm sáng đó thành một chùm phản xạ song song chiếu thẳng ra phía trước.
D. Pha đèn có tác dụng hắt ánh sáng ra phía trước.
Câu 16: Chọn câu sai ? Tác dụng của gương cầu lõm là:
A. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ là chùm phân kì.
B. Biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
C. Tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật.
D. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.
Câu 17: Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ô tô, xe máy vì:
A. Gương cầ lõm hội tụ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào người lái xe.
B. Gương cầu lõm chỉ tạo ra ảnh ảo đối với những vật ở gần gương.
C. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
D. Vùng quan sát được trong gương cầu lõm nhỏ hơn so với gương cầu lồi.
Câu 18: Chiếu một chùm tia sáng song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ là
A. Chùm sáng song song.
B. Chùm sáng phân kì.
C. Chùm sáng hội tụ, điểm hội tụ này ở trước gương.
D. Chùm sáng gồm các tia sáng trực tiếp giao nhau tại một điểm.
Câu 19: Ảnh của ngọn nến đang cháy quan sát được trong gương cầu lõm có chiều như thế nào?
A. Ảnh cùng chiều với chiều của ngọn nến (3).
B. Ảnh ngược chiều với chiều của ngọn nến (2).
C. (1) và (2) đúng.
D. Ảnh không cùng chiều với chiều của ngọn nến (1).
Câu 20: Sau khi quan sát ảnh của một vật nhìn thấy trong gương cầu lõm, bốn học sinh có bốn kết
luận sau đây:
A. Kích thước ảnh trong gương cầu lõm khác với kích thước vật.
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lõm bằng vật.
C. Ảnh ảo do gương lõm tạo ra nhỏ hơn vật.
D. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
Câu 21: Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Một điểm sáng S dịch chuyển trước một gương cầu lõm. Khi điểm sáng ... thì chùm tia phản xạ là
một chùm sáng song song.
A. Ở một vị trí thích hợp. B. Ở xa gương.
C. Tâm của gương. D. Gần gương.
Câu 22: Gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh:
A. Thật.
B. Ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương, ảnh thật khi vật ở xa gương.
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C. Hứng được trên màn chắn.
D. Ảo, lớn hơn vật.
Câu 23: Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống (...)
a) Gương cầu lõm có mặt ................... là mặt ............. của một phần hình tròn
b) Một vật đặt trước một gương cầu lõm, tùy vào vị trí mà nó có thể cho ảnh ........... hoặc ảnh
......... của vật. Ảnh thật của vật có thể ............... được trên màn, ảnh ảo không thể hứng được trên
màn nhưng ................. vào gương ta có thể thấy được ảnh này.
Câu 24: Gương cầu lõm là:
A. Mặt cầu lõm phản xạ tốt ánh sáng
B. Mặt cầu lồi phản xạ tốt ánh sáng
C. Mặt cầu lõm hấp thụ tốt ánh sáng
D. Mặt cầu lồi trong suốt
Câu 25: Các mặt nào sau đây có thể coi là gương cầu lõm?
A. Chóa đèn pin B. Chóa đèn ô tô
C. Gương dùng để thu và hội tụ ánh sáng Mặt trời D. Câu A, B, C đếu
đúng
Câu 26: Nếu nhìn vào gương thấy ảnh lớn hơn vật thì đó là:
A. Gương cầu lồi B. Gương phẳng
C. Gương cầu lõm D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 27: Lần lượt đặt ngón nến trước gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương phẳng. Chọn câu đúng
A. Kích thước ảnh ngọn nến qua gương phẳng nhỏ hơn qua gương cầu lõm
B. Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn qua gương cầu lõm
C. Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn qua gương phẳng
D. Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lõm và gương cầu lồi là bằng nhau
Câu 28: Những vật nào sau đây được xem gần đúng một phần gương cầu lõm?
A. Mặt ngoài chiếc cốc tráng bạc
B. Mặt ngoài chiếc nồi được đánh nhẵn bóng
C. Mặt trong thành nồi được đánh nhẵn bóng
D. Đáy của chậu nhựa
Câu 29: Nếu tia tới đi qua đỉnh O của gương cầu lõm thì tia phản xạ:
A. Song song với trục chính B. Đi qua tâm C của gương
C. Đi qua tiêu điểm F D. Đối xứng với tia tới qua trục chính
Câu 30: Nếu tia tới đi qua tiêu điểm F của gương cầu lõm thì tia phản xạ:
A. Song song với trục chính B. Đi qua tâm C của gương
C. Đi qua tiêu điểm F D. Đối xứng với tia tới qua trục chính
Câu 31: Nếu tia tới song song với trục chính của gương cầu lõm thì tia phản xạ:
A. Song song với trục chính B. Đi qua tâm C của gương
C. Đi qua tiêu điểm F D. Đối xứng với tia tới qua trục chính
Câu 32: Phát biểu nào đúng? Sai? Khi nói đường đi của một tia sáng đến gương cầu lõm?
A. Các tia sáng khi đến gặp gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh
sáng
B. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là một chùm sáng phân
kỳ
C. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là một chùm sáng hội
tụ
D. Khi phản xạ trên gương cầu lõm, tia tới và tia phản xạ không bao giờ trùng nhau
Câu 33: Chiếu một chùm sáng phân kỳ vào gương cầu lõm, thì chùm tia phản xạ là:
A. Chùm hội tụ B. Chùm phân kỳ
C. Chùm song song D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 34: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của gương cầu lõm có bán kính 40 cm. AB cách
gương 40 cm. Ảnh của AB là
A. ảnh ảo lớn hơn AB. B. ảnh thật bằng AB.
C. ảnh thật lớn hơn AB. D. ảnh thật nhỏ hơn AB.
Giáo Trình bài bập Vật lý 7 32 Gv biên soạn : Lê Văn Mỹ ĐT : 0913.540971
Câu 35: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của gương cầu lõm có bán kính 50 cm. AB cách
gương 30 cm. Ảnh của AB là
A. ảnh ảo lớn hơn AB. B. ảnh ảo nhỏ hơn AB.
C. ảnh thật lớn hơn AB. D. ảnh thật nhỏ hơn AB.
Câu 36: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của gương cầu lõm có bán kính 30 cm. AB cách
gương 40 cm. Ảnh của AB là
A. ảnh ảo lớn hơn AB. B. ảnh ảo nhỏ hơn AB.
C. ảnh thật lớn hơn AB. D. ảnh thật nhỏ hơn AB.
Câu 37: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của gương cầu lõm có bán kính 30 cm. AB cách
gương 15 cm. Ảnh của AB là
A. ảnh ảo lớn hơn AB. B. ảnh thật bằng AB.
C. ảnh thật lớn hơn AB. D. ảnh không tạo thành.
Câu 38: Vật sáng AB đặt trước một gương, cho ảnh A’B’ cùng chiều, có bề cao bằng ba lần AB. Đó là
A. Gương phẳng. B. Gương cầu lồi.
C. Gương cầu lõm. D. Cả 3 loại gương trên.
Câu 39: Vật sáng AB đặt trước một gương, cho ảnh A’B’ ngược chiều, có bề cao bằng ba lần AB.
Đó là
A. Gương phẳng. B. Gương cầu lồi.
C. Gương cầu lõm. D. Cả 3 loại gương trên.
Câu 40: Vật sáng AB đặt trước một gương, cho ảnh A’B’ cùng chiều. Đó là
A. Gương phẳng. B. Gương cầu lồi.
C. Gương cầu lõm. D. Cả 3 loại gương trên.
Câu 41: Vật sáng AB đặt trước một gương, cho ảnh A’B’ ngược chiều. Đó là
A. Gương phẳng. B. Gương cầu lồi.
C. Gương cầu lõm. D. Cả 3 loại gương trên.
Câu 42: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của gương cầu lõm có bán kính 40 cm. AB cách
gương 15 cm. Ảnh của AB là
A. ảnh ảo lớn hơn AB. B. ảnh ảo nhỏ hơn AB.
C. ảnh thật lớn hơn AB. D. ảnh thật nhỏ hơn AB.
CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP CHƢƠNG QUANG HỌC.
Câu 1: Cùng một vật đặt sát trước gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm và gương soi.
Gương tạo được ảnh ảo nhỏ nhất là
A. gương phẳng. C. gương cầu lõm.
B. gương cầu lồi. D. gương soi.
Câu 2: Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo
A. không bằng vật. B. lớn hơn vật. C. bằng vật. D.bé hơn vật.
Câu 3: Để quan sát một vật có kích thước nhỏ một cách dễ dàng nhất ta dùng
A. gương phẳng B. gương cầu lõm
C. một loại gương khác D. gương cầu lồi.
Câu 4: Phát biểu nào sâu đây là sai khi nói về ảnh của các gương ?
A. Gương phẳng luôn cho ảnh ảo lớn bằng vật.
B. Gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.
C. Gương cầu lõm luôn cho ảnh ảo lớn hơn vật.
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Câu 5: Để ảnh của một vật song song và cùng chiều với vật ta cần phải đặt vật
A. vuông góc với một gương phẳng. B.song song với một gương phẳng.
C. song song với một gương cầu lồi. D. vuông góc với một gương cầu lõm.
Câu 6: So sánh vùng nhìn thấy của hai gương cùng kích thước( gương phẳng và gương cầu lồi).
A. Không so sánh được.
B. Vùng nhìn thấy ở gương cầu lồi nhỏ hơn ở gương phẳng.
C. Vùng nhìn thấy ở gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy ở gương phẳng.
D. Vùng nhìn thấy ở hai gương bằng nhau.
Câu 7: Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa?.
A. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn.
B. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song
D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa
Câu 8 : Chọn từ ( cụm từ ) thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau:
1-Ảnh ảo của một vật trong gương cầu lồi…………………………..ảnh ảo của vật đó nhìn thấy trong
gương phẳng.
2-Trong không khí ánh sáng truyền theo đường ………………..
3-Ta nhìn thấy được một vật khi có ………………………………………………từ vật đến mắt ta.
4-Khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương phẳng…………………………….từ ảnh của điểm đó tới
gương
Câu 9: So sánh vùng nhìn thấy của hai gương cùng kích thước( gương phẳng và gương cầu lồi).
A. Vùng nhìn thấy ở hai gương bằng nhau.
B. Vùng nhìn thấy ở gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy ở gương phẳng.
C. Không so sánh được.
D. Vùng nhìn thấy ở gương cầu lồi nhỏ hơn ở gương phẳng.
Câu 10 : Chọn từ ( cụm từ ) thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau:
1. Ảnh ảo của một vật trong gương cầu lồi…………………………..ảnh ảo của vật đó nhìn thấy trong
gương phẳng.
2. Trong không khí ánh sáng truyền theo đường ………………..
3. Ta nhìn thấy được một vật khi có ………………………………………………từ vật đến mắt ta.
4. Khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương phẳng…………………………….từ ảnh của điểm đó tới
gương
Câu 11: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) trong câu đánh số [1]
điền vào vị trí tương ứng ở câu sau sao cho phù hợp: Khi làm đường, đào mương, xây dựng nhà cửa . (1). . người thợ xây dùng máy, ngắm và các cọc
tiêu để xác định 1 đoạn thẳng tại khu vực sắp xây dựng, việc làm này dựa trên nguyên tắc nào ?
A. Sự truyền thẳng ánh sáng B. Sự nở vì nhiệt của chất khí
C. Lực cân bằng D. Phương của dây dọi.
Câu 12: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Trên ô tô xe máy người ta thường lắp một gương
A. Gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau.
B. Gương cầu lõm ở phía trước để quan sát ở phía sau.
C. Gương cầu lồi ở phía sau.
D. Gương cầu lõm ở phía trước.
Câu 13: Trong các câu sau đây, câu nào sai?
A. Hai gương có cùng bề mặt thì vùng nhìn thấy trong gương phẳng lớn hơn gương cầu lồi.
B. Gương cầu lồi được ứng dụng để làm kính chiếu hậu
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C. ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều là ảnh ảo
D. Cùng một vật có hai ảnh tạo bởi hai gương thì ảnh tạo bởi gương cầu phẳng bao giờ cũng lớn
hơn gương cầu lồi.
Câu 14: Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai:
Vùng bóng nửa tối là vùng nằm phía sau vật cản chỉ nhận được một phần ánh sáng của nguồn sáng
truyền tới.
A. Đúng B. Sai
Câu 15: Vì sao ta nhìn thấy một vật ?
A. Vì mắt ta hướng về phía vật .
B. Vì mắt ta phải phải phát ra các tia sáng chiếu lên vật .
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta .
D. Vì vật được chiếu sáng .
Câu 16: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau :
A . Quyển sách . B . Mặt trời .
C . Bóng đèn bị đứt dây tóc . D . Mặt trăng .
Câu 17: Ta không nhìn thấy được một vật là vì :
A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng .
B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó
không thể truyền đến mắt ta .
C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng .
D. Các câu trên đều đúng .
Câu 18: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi :
A. Mặt trời , Trái đất và Mặt trăng thẳng hàng theo thứ tự .
B. Mặt trời , Mặt trăng và trái đất thẳng hàng theo thứ tự .
C. Trái đất ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt trăng .
D. B và C đúng .
Câu 19: Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng , ta thu được một tia phản xạ
tạo với tia tới một góc 400 . Tìm giá trị góc tới .
A. 200. B. 800 . C. 400 . D. 600 .
Câu 20: Một cột điện cao 8 m có bóng in trên mặt đất là 5 m . một cột cờ trong cùng điều kiện
như đó có bóng in trên mặt đất là 8m thì chiều cao của cột điện là :
A. 5m B.



